
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

1

Tương quan giữa C4d trên mô thận với đặc điểm lâm sàng ở các bệnh nhân 

bệnh cầu thận.

PGS.TS. Trần Thị Bích 

Hương

Nội
Y 24 tháng

3/2024 03/2026

2

Liên quan giữa kiểu tổ hợp gen tại SNP rs17552047 và SNP rs14891944 cùng 

mức độ biểu hiện của Olfactomedin 4 với kết cục ở trẻ sơ sinh non tháng nhiễm 

khuẩn huyết

TS.BS. Nguyễn Thu Tịnh Nhi

Y 24 tháng

3/2024 03/2026

3

Khảo sát số lượng, CD107a hoạt hóa của tế bào lympho và nồng độ các 

cytokine trong hội chứng thực bào máu ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 1

PGS.TS. Phùng Nguyễn 

Thế Nguyên

Nhi

Y 24 tháng

3/2024 03/2026

4

Ứng dụng kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy để chẩn đoán bệnh hồng cầu hình cầu 

và thiếu máu tán huyết tự miễn Coombs trực tiếp âm tính

TS.BS. Nguyễn Thị Mai 

Anh

Nhi
Y 24 tháng

3/2024 03/2026

5

Xây dựng mô hình tế bào đột biến PIK3CA  bằng kỹ thuật CRISPR/Cas9 trong 

nghiên cứu đề kháng thuốc ở ung thư vú

TS. Lê Thu Hoài
YSHPT 24 tháng

3/2024 3/2026

6

Tổng hợp, sàng lọc hoạt tính sinh học in vitro  và nghiên cứu in silico  của các 

dẫn chất 3-Methylenamino-4(3H )-Quinazolon

TS. Nguyễn Lê Bảo Khánh Hóa Hữu Cơ Dược
24 tháng

3/2024 3/2026

7

Tổng hợp, đánh giá hoạt tính sinh học và nghiên cứu in silico  của các dẫn chất 

Phenylanmino-s- triazin

PGS.TS. Trương Ngọc 

Tuyền

Hóa Hữu Cơ Dược
24 tháng

3/2024 3/2026

8

Nghiên cứu bào chế và tiêu chuẩn hóa cao chiết từ vỏ thân cây gòn (CEIBA 

PENTANDRA ) theo hướng tác dụng kháng viêm

TS.BS. Võ Trọng Tuân Dược Dưỡng 

Sinh

YHCT
24 tháng

3/2024 3/2026

9

Hiệu quả giảm đau, cải thiện giấc ngủ và chất lượng cuộc sống của ôn châm kết 

hợp Gabapentin qua thang điểm VAS, PSQI và SF-36 ở người bệnh đau thần 

kinh sau Zona bệnh cảnh khí trệ huyết ứ

TS. BS. Lý Chung Huy
Nhi khoa 

Đông y
YHCT 24 tháng 04/2024 04/2026

10
Đánh giá hiệu quả điều trị của nhĩ áp trên người bệnh viêm mũi dị ứng

ThS. BS. Bùi Phạm Minh 

Mẫn
Châm cứu YHCT 12 tháng 04/2024 04/2025

11

Bước đầu đánh giá hiệu quả giảm đau và cải thiện tầm vận động của laser châm 

kết hợp vận động trị liệu trên người bệnh hội chứng tennis elbow TS. BS. Nguyễn Lê Việt 

Hùng

ThS. BS. Nguyễn Thái Linh

Nhi khoa 

Đông y
YHCT 12 tháng

04/2024 04/2025
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12

Mô hình bệnh tật sử dụng các phương pháp châm cứu để điều trị ở Bệnh viện 

Đại học Y Dược TP.HCM – CS3.

ThS. BSCKII. Kiều Xuân 

Thy

BVĐHYD-

CS3
12 tháng

04/2024 04/2025

13

Nghiên cứu chuyển đổi dạng bào chế Trà Nhuận gan tại  Bệnh viện Đại học Y 

Dược TP.HCM – Cơ sở 3.

DS. Ngô Thị Ngọc Trưng BVĐHYD-

CS3 12 tháng

04/2024 04/2025

14

Đánh giá kỹ năng thực hành của điều dưỡng về nhận định nguy cơ tổn thương 

do áp lực theo thang điểm Braden

ThS ĐD. Nguyễn Thị 

Hồng Minh - CNĐD. Võ 

Thị Cẩm Nhung
Phòng Điều 

dưỡng

BV ĐHYD-

CS1

18 tháng

3/2024 9/2025

15

Đánh giá tai biến biến chứng sau phẫu thuật/ thủ thuật theo Clavien Dindo - 

CCI tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

ThS ĐD. Nguyễn Thị 

Phương Tuyên - TS BS. Lê 

Quan Anh Tuấn

Phòng Kế 

hoạch tổng 

hợp

BV ĐHYD-

CS1

22 tháng

3/2024 01/2026

16

Trải nghiệm người bệnh ngoại trú tại Phòng khám Nội tiết và Phòng khám Tim 

mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM năm 2024 và một số yếu tố liên quan

TS. Nguyễn Thị Hải Liên Phòng Quản 

lý chất lượng 

Bệnh viện

BV ĐHYD-

CS1

12 tháng

3/2024 3/2025

17

Đặc điểm lâm sàng, kỹ thuật và các biến cố ngoại ý khi đặt nội khí quản tại 

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

ThS BS. Đặng Kim Ngân

Khoa Cấp cứu

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

18

Bước đầu nghiên cứu giá trị của mô hình học máy trong chẩn đoán tổn thương 

choán chỗ trung thất bằng hình X quang ngực thẳng

PGS TS BS. Võ Tấn Đức

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

19

Nghiên cứu giá trị của SWI trong chẩn đoán rò động - tĩnh mạch màng cứng nội 

sọ có trào ngược tĩnh mạch

TS BS. Võ Phương Trúc

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

20

Ứng dụng THYCA-QoL trong đánh giá chất lượng cuộc sống liên quan sức 

khỏe và các yếu tố lâm sàng - cận lâm sàng ở người bệnh sau phẫu thuật ung thư 

tuyến giáp

ThS ĐD. Nguyễn Kim Hải

Khoa Gây mê 

- Hồi sức

BV ĐHYD-

CS1

12 tháng

3/2024 3/2025

21

Đánh giá đặc điểm tế bào học phết tế bào dịch khoang cơ thể giữa kĩ thuật 

ThinPrep và kĩ thuật phết quy ước

ThS BS. Nguyễn Thanh Tú Khoa Giải 

phẫu bệnh

BV ĐHYD-

CS1
12 tháng

3/2025 3/2025

22

Đối chiếu sự biểu hiện của các dấu ấn P53, P16, Beta-Catenin, E-cadherin, 

WT1 với tình trạng đáp ứng hóa trị tân bổ trợ ở bệnh nhân ung thư vú

BS. Lưu Đức Tùng

Khoa Giải 

phẫu bệnh

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026
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23

Nghiên cứu đánh giá chất lượng chẩn đoán ban đầu trên lam vật lý và lam ảo tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

ThS BS. Nguyễn Hoàng 

Vinh
Khoa Giải 

phẫu bệnh

BV ĐHYD-

CS1
12 tháng

3/2024 3/2025

24

Nghiên cứu kết quả điều trị tân hỗ trợ ung thư vú giai đoạn II-III ThS BS. Võ Hoài Nam Khoa Hóa trị 

ung thư

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

25

Giá trị tiên lượng của lactate máu trong suy tim cấp không tụt huyết áp BSCKII. Lê Cẩm Tú Khoa Hồi sức 

tích cực

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

26

Hiệu quả và biến chứng của thay huyết tương ThS BS. Bùi Thị Hạnh 

Duyên
Khoa Hồi sức 

tích cực

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

27

Tính giá trị và độ tin cậy bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng 

về chăm sóc người bệnh có thiết bị theo dõi áp lực nội sọ xâm lấn

ThS BS. Đặng Lê Phương Khoa Ngoại 

Thần kinh

BV ĐHYD-

CS1
18 tháng

3/2024 9/2025

28

Khảo sát các rối loạn chức năng đường tiết niệu dưới ở bệnh nhân đái tháo 

đường bằng niệu động lực học

PGS TS. Nguyễn Văn Ân

Khoa Niệu 

học chức năng

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

29

Áp dụng kỹ thuật dải treo giữa niệu đạo hiệu chỉnh được (adjustable mid-

urethral sling) để điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức dạng phức tạp ở 

phụ nữ

ThS BS. Phạm Huy Vũ

Khoa Niệu 

học chức năng

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

30

Khảo sát tỷ lệ suy yếu và thiếu cơ ở bệnh nhân cao tuổi loãng xương ThS BS. Trần Hồng Thụy Khoa Nội cơ 

xương khớp

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

31

Đánh giá tỉ lệ mới mắc đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ TS BS. Trần Viết Thắng

Khoa Nội tiết

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

32

Khảo sát liều kháng đông đường uống không phải kháng vitamin K (NOACs) 

trên bệnh nhân cao tuổi rung nhĩ

ThS BS. Phạm Ngọc Đan Khoa Nội 

Tim mạch

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

33

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh cơ tim thâm nhiễm amyloid 

chuỗi nhẹ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

TS BS. Bùi Thế Dũng Khoa Nội 

Tim mạch

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

34

Đánh giá kết quả điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng có phẫu thuật tim tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

TS BS. Bùi Thế Dũng Khoa Nội 

Tim mạch

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

35

Kết quả điều trị suy tim phân suất tống máu giảm bằng phác đồ có 

Sacubitril/Valsartan tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

TS BS. Bùi Thế Dũng Khoa Nội 

Tim mạch

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026
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36

Nghiên cứu giá trị tiên lượng biến chứng nhiễm trùng của Procalcitonin ở bệnh 

nhân phẫu thuật tim hở

ThS BS. Hoàng Quốc 

Trung
Khoa Phẫu 

thuật Tim trẻ 

em

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

37

Khảo sát trạng thái lo âu và các yếu tố liên quan ở phụ nữ trước phẫu thuật thẩm 

mỹ nâng ngực

ThS ĐD. Trương Thị Tú 

Anh
Khoa Tạo 

hình - thẩm 

mỹ

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

38

Khảo sát các hình thái tuyến vú và những yếu tố tác động đến nhu cầu thẩm mỹ 

ngực của phụ nữ

BS CKI. Trần Ngọc Lĩnh Khoa Tạo 

hình - thẩm 

mỹ

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

39

Đánh giá hiệu quả của dao siêu âm trong phẫu thuật tạo hình thành bụng BS CKII. Vũ Hữu Thịnh Khoa Tạo 

hình - thẩm 

mỹ

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

40

Nghiên cứu kết quả điều trị khuyết hổng mô mềm vùng đầu bằng vạt da cân tại 

chỗ

BS CKII. Vũ Hữu Thịnh Khoa Tạo 

hình - thẩm 

mỹ

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

41

Khảo sát đặc điểm hình ảnh học ở các trường hợp hô hấp ký gợi ý tắc nghẽn 

khu trú

BS. Trần Quốc Tài Khoa Thăm 

dò chức năng 

hô hấp

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

42

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh viêm ruột mạn đang điều trị tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

CNĐD. Nguyễn Thị Bích 

Dung Khoa Tiêu hóa

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng

3/2024 3/2026

43

Khảo sát đặc điểm và biến cố tim mạch ở bệnh nhân suy tim cấp có phân suất 

tống máu giảm

ThS BS. Phạm Đặng Duy 

Quang
Khoa Tim 

mạch can 

thiệp

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng

3/2024 3/2026

44

Tỷ lệ phát hiện và ảnh hưởng của bất thường hemoglobin trên kết quả HbA1c 

bằng kỹ thuật điện di mao quản và sắc ký hiệu năng cao

PGS TS. Nguyễn Thị Băng 

Sương
Khoa Xét 

nghiệm

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng 3/2024 3/2026

45

Giá trị của thuật toán GAAD (Gender, Age, AFP, DCP) trong chẩn đoán ung 

thư biểu mô tế bào gan

ThS BS. Võ Thanh Thanh Khoa Xét 

nghiệm

BV ĐHYD-

CS1
24 tháng 3/2024 3/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

46

Nghiên cứu tỷ lệ đột biến gen EGFR ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào 

nhỏ bằng kỹ thuật sinh thiết lỏng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

ThS. Đỗ Khánh Vy

Khoa Xét 

nghiệm

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng 3/2024 3/2026

47

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) trong xây dựng mô hình 

phân loại mẫu soi tươi huyết trắng để chẩn đoán, sàng lọc tác nhân gây viêm âm 

đạo

PGS TS. Nguyễn Thị Băng 

Sương Khoa Xét 

nghiệm

BV ĐHYD-

CS1

24 tháng 3/2024 3/2026

48

Đánh giá kết quả phẫu thuật vá nhĩ qua nội soi tại Bệnh viện Đại Học Y Dược 

Thành Phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2

BSCK2. Nguyễn Thanh 

Tâm

CS2 -

BVĐHYD

BV ĐHYD-

CS2
18 tháng 4/2024 10/2025

49

Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật u lành tính tuyến nước bọt tại Bệnh 

viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2

ThS. Võ Nhựt Thiên An CS2 -

BVĐHYD

BV ĐHYD-

CS2
18 tháng 4/2024 10/2025

50

Tính giá trị và tính tin cậy của thang đo động lực làm việc đa chiều trên nhân 

viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

CN. Lê Việt Tùng CS2 -

BVĐHYD

BV ĐHYD-

CS2
24 tháng 4/2024 4/2026

51

Hiệu quả chườm lạnh sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước bằng thiết bị 

áp lạnh liên tục so với túi đá

CN. Nguyễn Thị Kim 

Quyên

CS2 -

BVĐHYD

BV ĐHYD-

CS2
24 tháng 4/2024 4/2026

52

Thực trạng theo dõi huyết áp tại nhà của người bệnh tăng huyết áp khám và 

điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2

ThS. Mai Thanh Hải, TS. 

Võ Nguyên Trung
CS2 -

BVĐHYD

BV ĐHYD-

CS2 24 tháng 4/2024 4/2026

53

Đánh giá độ chính xác của điều dưỡng và các yếu tố liên quan khi ứng dụng 

công cụ I-DECIDED trong chăm sóc ống thông tĩnh mạch ngoại vi tại Bệnh 

viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2

ThS. Phan Thị Tâm Đan
CS2 -

BVĐHYD

BV ĐHYD-

CS2 24 tháng 4/2024 4/2026

54

Tư duy phản biện và các yếu tố liên quan ở sinh viên và học viên ngành Điều 

dưỡng

GS.TS. Trần Diệp Tuấn Nhi ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026

55

Trải nghiệm của sinh viên cử nhân điều dưỡng về phương pháp học đảo chiều 

kết hợp giảng dạy đồng đẳng trong học phần Hồi sức cấp cứu tại Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Huỳnh Thụy Phương 

Hồng

Điều dưỡng ĐD-KTYH

24 tháng 4/2024 4/2026

56

Mức độ đau và hành vi tự chăm sóc cơn đau của người bệnh ung thư giai đoạn 

cuối

TS. Huỳnh Thụy Phương 

Hồng

Điều dưỡng ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026

57

Áp dụng phương pháp giảng dạy đảo chiều và đồng đẳng nhằm cải thiện sự tự 

tin về năng lực thực hành lâm sàng ở sinh viên điều dưỡng.

ThS. Liêu Ngọc Liên Điều dưỡng ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

58

Tính giá trị, độ tin cậy của thang đo V – Promis – 29 trong đánh giá chất lượng 

cuộc sống của người bệnh ung thư

ThS. Nguyễn Thị Hiền Điều dưỡng ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026

59 Quấy rối tình dục trong thực hành lâm sàng của sinh viên điều dưỡng ThS. Mai Thị Hay Điều dưỡng ĐD-KTYH 24 tháng 4/2024 4/2026

60

Tính giá trị và độ tin cậy thang đo WAT - 1 khi đánh giá hội chứng cai thuốc ở 

bệnh nhi tại khoa Hồi sức Ngoại

ThS. Trần Thị Lan Hương Điều dưỡng ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026

61

Hiệu quả can thiệp giáo dục điều dưỡng trong quản lý căng thẳng và lo lâu cho 

cha mẹ có con mắc bệnh tim bẩm sinh

ThS. Trần Thị Lan Hương Điều dưỡng ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026

62

Nghiên cứu Delphi cập nhật và điều chỉnh công cụ thực hành lâm sàng (CAT) 

dựa trên “chuẩn năng lực của cử nhân Điều dưỡng Việt Nam 2022

ThS. Tôn Nữ Diễm Lynh Điều dưỡng ĐD-KTYH

24 tháng 4/2024 4/2026

63

Đánh giá hiệu quả trị liệu tăng cường hai tay kết hợp với chi dưới HABIT-ILE 

trên trẻ bại não có mức GMFCS từ II đến IV khi được người chăm sóc áp dụng 

tập luyện tại Việt Nam  

ThS. Nguyễn Mai Ngọc 

Đoan

PHCN ĐD-KTYH

24 tháng 4/2024 4/2026

64

Khảo sát thái độ của người bệnh trong quản lí đau thắt lưng thông qua bảng câu 

hỏi Back-PAQ phiên bản tiếng việt

ThS. Trần Long Biên PHCN ĐD-KTYH
12 tháng 4/2024 4/2024

65

Ứng dụng kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy sử dụng chất gắn kết Eosin-5’-

Maleimide (EMA) định lượng sự thiếu hụt protein màng hồng cầu

ThS. Văn Hy Triết Xét nghiệm ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026

66

Ứng dụng xét nghiệm đánh giá sức bền hồng cầu bằng kỹ thuật đếm tế bào dòng 

chảy trong chẩn đoán bệnh hồng cầu hình cầu di truyền.

ThS. Đào Thanh Hiền Xét nghiệm ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026

67 Giá trị PLGF trong đánh giá nguy cơ tiền sản giật quí 1 thai kỳ ThS. Lê Thị Mai Dung Xét nghiệm ĐD-KTYH 24 tháng 4/2024 4/2026

68

Sự thay đổi nồng độ FT4, TSH trong tam cá nguyệt thứ nhất ở thai kỳ có kháng 

thể TPO-Ab dương tính.

ThS. Lê Thị Mai Dung Xét nghiệm ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026

69

Khảo sát giá trị nồng độ ức chế tối thiểu của Colistin trên K.pneumoniae kháng 

carbapenems tại Bệnh viện Chợ Rẫy

ThS. Trần Bích Ngọc Xét nghiệm ĐD-KTYH
12 tháng 4/2024 4/2025

70

Khảo sát kháng nấm đồ của các loài Candida sp. thường gặp bằng phương pháp 

vi pha loãng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

ThS. Phạm Trương Trúc 

Giang

Xét nghiệm ĐD-KTYH

24 tháng 4/2024 4/2026

71

Rối loạn Lipid máu và một số yếu tố liên quan ở những người trưởng thành trẻ ThS. Lê Thị Xinh Xét nghiệm ĐD-KTYH
24 tháng 4/2024 4/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

72

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 mức 

độ trung bình đến nguy kịch tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 

Thuận

Hóa sinh Dược
15 tháng

04/2024 07/2025

73

Khảo sát việc sử dụng kháng sinh ceftazidime-avibactam và ceftolozane-

tazobactam tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Đặng Nguyễn 

Đoan Trang

Dược lâm 

sàng

Dược

24 tháng

04/2024 04/2026

74

Ion M
3+

(H2O)6 (M = Fe, Ru, Os): Cấu trúc và cơ chế tương tác với các nhóm 

hydroxyl

TS. Nguyễn Thượng Đẳng Hóa hữu cơ Dược

12 tháng

04/2024 04/2025

75

Áp dụng bảng phân loại phân Brussels trong đánh giá độ đặc phân ở trẻ 1-36 

tháng tuổi tại bệnh viện Nhi Đồng 1

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Nhi Y
12 tháng

04/2024 4/2025

76

Khảo sát tính khí thông qua bảng câu hỏi về hành vi thời thơ ấu (ECBQ) ở trẻ 

từ 18 đến 36 tháng

TS. Nguyễn An Nghĩa Nhi Y
19 tháng

04/2024 11/2025

77

Đặc điểm giấc ngủ ở trẻ khỏe mạnh và trẻ động kinh từ 1 đến 36 tháng tuổi TS. Nguyễn An Nghĩa Nhi Y
19 tháng

04/2024

78

Đặc điểm đông máu ở trẻ mắc COVID-19 có sử dụng kháng đông tại bệnh viện 

nhi đồng 1 năm 2021-2022

Ths.BS.Trần Thanh Thức

PGS.TS.Phùng Nguyễn 

Thế Nguyên

Nhi Y

12 tháng

04/2024 4/2025

79

Đặc điểm bệnh nhi tử vong trong 24 giờ đầu tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi 

Đồng 1

Ths.BS.Trần Thanh Thức

PGS.TS. Phùng Ng Thế 

Nguyên

Nhi Y

12 tháng

04/2024 4/2025

80

Nhiễm trùng huyết do Escherichia coli  ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 

năm 2021 đến 2023 

Ths.BS.Trần Thanh Thức

PGS.TS.Phùng Ng Thế 

Nguyên

Nhi Y

12 tháng

04/2024 4/2025

81

Kết quả và chi phí điều trị trẻ sơ sinh có tuổi thai cực non tại khoa Hồi sức sơ 

sinh Bệnh viện Nhi đồng 2

TS.BS Nguyễn Thu Tịnh Nhi Y
18 tháng

04/2024 10/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

82

Siêu âm phổi trong chẩn đoán, phân độ và theo dõi điều trị của bệnh màng trong 

ở trẻ sơ sinh non tháng tại khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 2

TS.BS Nguyễn Thu Tịnh Nhi Y 18 tháng 04/2024 10/2025

83

Tỷ lệ rối loạn chức năng gia đình và một số yếu tố liên quan

 ở người bệnh đến khám phòng khám Y học gia đình 

TS.BS. Huỳnh Trung Sơn Trung tâm 

Bác sĩ Gia 

đình

Y 12 tháng 04/2024 4/2025

84

Hiệu quả của chăm sóc phục hồi chức năng vận động lên

 chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não

TS.BS. Lê Thanh Toàn Trung tâm 

Bác sĩ Gia 

đình

Y 12 tháng 04/2024 4/2025

85

Khảo sát tình trạng suy yếu của người bệnh cao tuổi suy tim phân suất tống máu 

thất trái giảm điều trị ngoại trú

TS. Nguyễn Thanh Huân Lão khoa Y

12 tháng

04/2024 4/2025

86

Nghiên cứu tuân thủ điều trị thuốc ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị 

ngoại trú

PGS.TS. Nguyễn Văn Tân Lão khoa Y

12 tháng

04/2024 4/2025

87

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy 1/3 giữa thân xương đòn bằng vít nội 

tủy

TS. BS. Nguyễn Trung 

Hiếu

CTCH-PHCN Y

24 tháng

04/2024 4/2026

88

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của người bệnh Alzheimer có bất thường di 

truyền

TS. Trần Công Thắng Thần kinh Y

24 tháng

04/2024 4/2026

89

Mối liên quan giữa đặc điểm chức năng nhận thức và sang thương chất trắng 

dưới vỏ trên người bệnh Alzheimer

TS. Trần Công Thắng Thần kinh Y

24 tháng

04/2024 4/2026

90

Đánh giá chức năng thần kinh tiền đình bằng hệ thống ghi hình kiểm tra lắc đầu 

(vHIT) ở bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2

PGS.TS. Nguyễn Lê Trung 

Hiếu

Thần kinh Y

12 tháng 

04/2024 4/2025

91

Tác dụng phụ và mức độ cải thiện vận động ở trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh teo cơ 

tủy sống được điều trị bằng liệu pháp thay thế gen

PGS.TS. Nguyễn Lê Trung 

Hiếu

Thần kinh Y

9 tháng

04/2024

92

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan của bệnh thần kinh tự 

chủ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường

PGS.TS. Nguyễn Lê Trung 

Hiếu

Thần kinh Y

8 tháng 

04/2024 12/2024

93 Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học đột quỵ do bóc tách động mạch TS. Nguyễn Bá Thắng Thần kinh Y 24 tháng 04/2024 4/2026

94

Mối liên quan giữa tổn thương nhồi máu não với lâm sàng và hình ảnh học 

mạch máu ở bệnh nhân đột quỵ do hẹp động mạch nội sọ

TS. Nguyễn Bá Thắng Thần kinh Y

24 tháng 

04/2024 4/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

95

Đặc điểm lâm sàng và kết cục ngắn hạn của bệnh nhân nhồi máu não nhẹ tuần 

hoàn trước

TS. Nguyễn Bá Thắng Thần kinh Y

24 tháng 

04/2024 4/2026

96

Độ tin cậy và tính giá trị của thang điểm MoCA phiên bản tiếng Việt trong đánh 

giá suy giảm nhận thức ở bệnh nhân Parkinson Việt Nam

TS. Trần Thanh Hùng Thần kinh Y

24 tháng 

04/2024 4/2026

97

Ứng dụng thang điểm Ashworth cải tiến trong chẩn đoán cứng cơ kiểu tháp ở 

bệnh nhân đột quỵ

TS. Trần Thanh Hùng Thần kinh Y

24 tháng 

04/2024 4/2026

98

Ứng dụng bảng câu hỏi SDQ để phát hiện rối loạn nuốt ở bệnh nhân Parkinson TS. Trần Thanh Hùng Thần kinh Y

24 tháng 

04/2024 4/2026

99

Ứng dụng bảng nhật ký bệnh Parkinson II của Hauser để đánh giá các biến 

chứng vận động ở bệnh nhân Parkinson.

TS. Trần Thanh Hùng Thần kinh Y

24 tháng 

04/2024 4/2026

100

Tỉ lệ tái phát và các yếu tố liên quan của rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh Ths. Đinh Huỳnh Tố 

Hương

Thần kinh Y

24 tháng 

04/2024 4/2026

101

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân viêm tủy trong xơ cứng rải 

rác và trong phổ viêm tủy thị thần kinh

ThS. Phạm Thành Trung Thần kinh Y

24 tháng 

04/2024 4/2026

102

Khảo sát sự hiểu biết về đột quỵ não của sinh viên tại thành phố hồ chí minh ThS. Lê Thành Nhân Thần kinh Y

24 tháng

04/2024 4/2026

103

Kết quả điều trị viêm màng não nấm Cryptococcus neoformans  ở bệnh nhân 

AIDS với phác đồ Amphotericin B và Fluconazole 1200mg/ngày

TS.BS.Võ Triều Lý Nhiễm Y

18 tháng

04/2024 10/2025

104

Diễn tiến sau 6 tháng điều trị ARV ở bệnh nhân nhiễm HIV mới được chẩn 

đoán tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới năm 2023-2024

TS.BS.Võ Triều Lý Nhiễm Y

18 tháng

04/2024 10/2025

105

Xây dựng ứng dụng chẩn đoán viêm da cơ địa dựa trên trí tuệ nhân tạo SV. Tạ Lê Thanh Lam,TS. 

Phạm Lê Duy

BM SL-

SLBMD

Y

24 tháng

04/2024 4/2026

106

Tỉ lệ dương tính với kháng thể kháng nhân (ANA) ở sinh viên không mắc bệnh 

lý tự miễn, đang học tại Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2024.

TS. Phạm Lê Duy BM SL-

SLBMD

Y

24 tháng

04/2024 4/2026

107

Đánh giá kết quả điều trị tồn tại ống niệu rốn ở trẻ em BSCK2. Nguyễn Thị Trúc 

Linh, ThS. Hoàng Minh 

Hùng

Ngoại Nhi Y

12 tháng

04/2024 4/2025
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108

Đánh giá kết quả điều trị teo âm đạo BSCK2. Nguyễn Thị Trúc 

Linh, BS. Nguyễn Tài Ân

Ngoại Nhi Y

12 tháng

04/2024 4/2025

109

Đánh giá kết quả mổ mở xâm lấn tối thiểu tạo hình khúc nối bể thận niệu quản 

trẻ em tại bệnh viện nhi đồng 1

BSCK2. Nguyễn Thị Trúc 

Linh

Ngoại Nhi Y

12 tháng

04/2024 4/2025

110

Đánh giá giá trị thang điểm siêu âm dự đoán tạo hình khúc nối bể thận-niệu 

quản ở trẻ nhũ nhi

PGS.TS. Trương Nguyễn 

Uy Linh

Ngoại Nhi Y

12 tháng

04/2024 4/2025

111

Tỉ lệ các đột biến ở gen COL1A1/ COL1A2  trong bệnh tạo xương bất toàn 

(Osteogenesis imperfecta)

TS. Bùi Thị Hồng Châu Hóa Sinh Y

12 tháng

04/2024 4/2025

112

Phân tầng nguy cơ tim mạch và thực trạng kiểm soát LDL-C tại Việt Nam: 

Nghiên cứu đa trung tâm

PGS. TS. Hoàng Văn Sỹ Nội tổng quát Y

24 tháng

04/2024 4/2026

113

Khảo sát mối liên quan giữa biến thể F158V  của gen FCGR3A  với đặc điểm 

lâm sàng của viêm thận lupus có và không suy thận

ThS. Nguyễn Ngọc Lan 

Anh

Nội tổng quát Y

24 tháng

04/2024 4/2026

114

Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đặt stent động mạch vành bằng 

bảng câu hỏi EQ-5D-5L

TS. Trần Nguyễn Phương 

Hải

Nội tổng quát Y

12 tháng

04/2024 4/2025

115

Ứng dụng thang điểm GRACE trong tiên lượng các biến cố tim mạch chính ở 

bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có tổng thương nhiều nhánh mạch vành

TS. Trần Nguyễn Phương 

Hải

Nội tổng quát Y

12 tháng

04/2024 4/2025

116

Khảo sát chỉ số bệnh thận (KDI) và mối liên quan với mức độ kiểm soát đường 

huyết trên bệnh nhân đái tháo đường

ThS. Đoàn Trúc Quỳnh, 

ThS. Nguyễn Ngọc Thái

Dược lý Y

12 tháng

04/2024 4/2025

117

Khảo sát chỉ số SII và mối liên quan với chức năng thận trên bệnh nhân đái tháo 

đường típ 2

ThS. Tăng Mỹ Ngân, ThS. 

Lê Bảo Trân

Dược lý Y

12 tháng

04/2024 4/2025

118

Nghiên cứu đặc điểm biểu hiện của CDX2 theo tỷ lệ bắt màu và cường độ bắt 

màu trong carcinôm tuyến đại-trực tràng

TS.BS. Lê Minh Huy MP-GPB Y

24 tháng

04/2024 4/2026

119

Nghiên cứu biểu hiện của dấu ấn SATB2 trên u nguyên phát và hạch di căn 

tương ứng của carcinôm tuyến đại tràng

TS.BS. Lê Minh Huy MP-GPB Y

24 tháng

04/2024 4/2026

120

Khảo sát đặc điểm biểu hiện PGP 9.5 và mật độ sợi thần kinh trong sinh thiết da PGS.TS.BS. Phan Đặng 

Anh Thư

MP-GPB Y

24 tháng

04/2024 4/2026
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121

Nghiên cứu bất thường HPV mRNA E6, E7 trong mẫu PAP nhúng dịch bằng 

phương pháp dòng chảy tế bào (Flow cytometry)

PGS.TS.BS. Phan Đặng 

Anh Thư

MP-GPB Y

24 tháng

04/2024 4/2026

122

Nghiên cứu biểu hiện p53 trong carcinôm nội mạc tử cung bằng phương pháp 

hóa mô miễn dịch theo Tổ chức Y tế Thế giới 2020, sử dụng kỹ thuật TMA

TS.BS. Ngô Thị Tuyết 

Hạnh

MP-GPB Y

24 tháng

04/2024 4/2026

123

Khảo sát tỷ lệ dấu ấn  PD-L1 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch ở bệnh nhân 

ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Chợ Rẫy

TS.BS. Ngô Thị Tuyết 

Hạnh

MP-GPB Y

12 tháng

04/2024 4/2025

124

Nghiên cứu biểu hiện PD-L1 ở carcinôm niệu mạc xâm nhập của bàng quang TS.BS. Phạm Quốc Thắng MP-GPB Y

12 tháng

04/2024 4/2025

125

Nghiên cứu biểu hiện protein P57
KIP2  

trong bệnh lý thai trứng toàn phần và bán 

phần

TS.BS. Võ Thị Ngọc Diễm MP-GPB Y

12 tháng

04/2024 4/2025

126

Khảo sát biểu hiện protein NUT trên carcinôm tế bào gai và  carcinôm không 

biệt hóa của đường hô hấp trên

TS.BS. Võ Thị Ngọc Diễm MP-GPB Y

12 tháng

04/2024 4/2025

127

Phân loại mô bệnh học u vỏ tuyến thượng thận ở người trưởng thành theo cập 

nhật tổ chức Y tế thế giới năm 2022

TS.BS. Võ Thị Ngọc Diễm MP-GPB Y

12 tháng

04/2024 4/2025

128

Kiến thức- thái độ- hành vi về xét nghiệm đánh giá nguy cơ ung thư di truyền 

trên bệnh nhân ung thư vú đến khám tại bệnh viện quân y 175 

TS. Nguyễn Hồng Hoa Phụ sản Y

24 tháng

04/2024 4/2026

129

Tỉ lệ thoái triển sau điều trị không phẫu thuật các trường hợp tăng sinh nội mạc 

tử cung tại bệnh viện từ dũ 

TS. Nguyễn Hồng Hoa Phụ sản Y

24 tháng

04/2024 4/2026

130

Tỉ lệ thiếu máu trên thai phụ được sàng lọc có bệnh lý thalassemia trong tam cá 

nguyệt 1 ở bệnh viện đa khoa thiện hạnh

GS.TS. Võ Minh Tuấn Phụ sản Y

24 tháng

04/2024 4/2026

131

Đánh giá mức độ đau do siêu âm bơm nước khảo sát buồng tử cung tại bệnh 

viện Phụ Sản Thành phố Cần Thơ

GS.TS. Võ Minh Tuấn Phụ sản Y

24 tháng

04/2024 4/2026

132

Tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục và các yếu tố liên quan của nữ nhân viên y tế  

ở các bệnh viện công trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột 

GS.TS. Võ Minh Tuấn Phụ sản Y

24 tháng

04/2024 4/2026

133

Các yếu Tố ảnh hưởng đến Hiệu quả của mô hình phân tích dữ liệu học tập đối 

với sinh viên y đa khoa năm 4, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

TS. Huỳnh Vĩnh Phạm 

Uyên

Phụ sản Y

12 tháng

04/2024 4/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

134

Sự hình thành và tính tương quan của bản sắc nghề nghiệp đối với tính chuyên 

nghiệp và tính bền bỉ của sinh viên Y khoa, tại Đại học Y Dược TPHCM

TS.BS. Nguyễn An Nghĩa  Y Đức Y

23 tháng

04/2024 3/2026

135

Sự sẵn lòng hoàn thành Gia sử sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng ở sinh viên 

năm cuối khối ngành bác sĩ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: Một 

nghiên cứu định lượng kết hợp định tính

TS. Lê Nữ Thanh Uyên

SV. Nguyễn Linh Đan -  

lớp YHDP18

Bộ môn Sức 

khỏe cộng 

đồng
YTCC 15 tháng 

04/2024 07/2025

136

Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ ở người bệnh phẫu thuật cắt đại tràng và các yếu tố 

liên quan tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

SV. Nguyễn Đỗ Phương 

Thảo -  lớp YHDP18 

ThS. Lâm Minh Quang 

Bộ môn Sức 

khỏe môi 

trường
YTCC 21 tháng 

04/2024 01/2026

137

Nhu cầu hỗ trợ tâm lý xã hội và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân ung thư tại 

Khoa Hoá trị Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

SV. Huỳnh Thuý Vy –  lớp 

YTCC21

ThS. BS. Hồ Tất Bằng

Bộ môn Tổ 

chức quản lý 

y tế YTCC 24  tháng 

04/2024 04/2026

138

Kiến thức về ngộ độc thuốc tê của nhân viên y tế tại các khoa ngoại bệnh viện 

thành phố Thủ Đức

SV. Lê Ngô Khải Vy - lớp 

YHDP21

Ths. Bs Hồ Tất Bằng

Bộ môn Tổ 

chức quản lý 

y tế YTCC 15 tháng

04/2024 07/2025

139

Trầm cảm, lo âu, căng thẳng, hành vi tự gây thương tích ở học sinh trung học 

phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Huỳnh Ngọc Vân Anh Bộ môn 

Thống kê y 

học và Tin học YTCC 12 tháng

04/2024 04/2025

140

Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan tới sức khỏe phụ nữ mang thai 

trong 3 tháng đầu thai kỳ tại Bệnh Viện Hùng Vương

SV. ThS Huỳnh Ngọc Vân 

Anh

Hoàng Phương Thảo- 

YHDP18

Bộ môn 

Thống kê y 

học và Tin học YTCC 12 tháng

04/2024 04/2025

141

Tỷ lệ sử dụng ma tuý và các nguyên nhân ở bệnh nhân điều trị duy trì 

Methadone tại Khoa Tư vấn, điều trị nghiện chất và HIV/AIDS quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh năm 2024

TS. Lê Nữ Thanh Uyên Bộ môn Sức 

khỏe cộng 

đồng
YTCC 18 tháng

04/2024 10/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

142

Tai nạn xe máy và các yếu tố nguy cơ ở tài xế chạy xe công nghệ tại thành phố 

Hồ Chí Minh

TS Đoàn Thị Ngọc Hân Bộ môn 

Thống kê y 

học và Tin học YTCC 18 tháng

04/2024 10/2025

143

Tỷ lệ cận thị các yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại Quận 6 thành phố Hồ 

Chí Minh

TS. Huỳnh Thị Hồng Trâm Bộ môn Sức 

khỏe môi 

trường
YTCC 23 tháng 

04/2024 03/2026

144

Thực trạng sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh ở các khoa lâm sàng 

hệ ngoại tại bệnh viện Trưng Vương

ThS. Nguyễn Võ Phương 

Trang

Bộ môn Sức 

khỏe môi 

trường
YTCC 21 tháng 

04/2024 01/2026

145

Thực trạng tiếp cận các tiện ích và ứng dụng công nghệ của người bệnh đến 

khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

TS. Nguyễn Thị Hải Liên Bộ môn Tổ 

chức quản lý 

y tế
YTCC 12 tháng

04/2024 04/2025

146

Tỷ lệ cân thị và một số yếu tố liên quan ở học sinh trung học phổ thông, huyện 

Tuy An tỉnh Phú Yên

ThS.BS Lê Thị Diễm Trinh Bộ môn Y 

học dự phòng 

cơ sở
YTCC 23 tháng

04/2024 03/2026

147

Mối liên quan giữa các vấn đề sức khỏe tâm thần và hành vi nguy hại sức khỏe 

ở học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Thái Thanh Trúc Bộ môn 

Thống kê y 

học và Tin học YTCC 21 tháng 

04/2024 01/2026

148

Nghiên cứu biên độ sóng của mô hình Schrödinger trong môi trường quang học 

có nhiễu phi tuyến

TS. Huỳnh Thanh Toàn
KHCB 24 tháng

04/2024 04/2026

149

Tổng hợp một số dẫn xuất Acacetin-O-glycoside theo hướng xánh và sử dụng 

Qsar nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hoá 

KS. Đinh Quang Cảnh
KHCB 24 tháng

04/2024 04/2026

150

Hiệu quả lâm sàng của kỹ thuật lèn nhiệt sóng liên tục TS.BS. Nguyễn Thị 

Nguyên Hương
Nha khoa trẻ 

em
RHM

15 tháng

04/2024 7/2025

151

Đánh giá độ kháng gãy và độ bền của mão resin in 3D, mão hybrid ceramic 

CAD/CAM và mão Zirconia làm sẵn cho răng cửa sữa - in vitro

TS.BS. Kiều Quốc Thoại

Nha khoa trẻ 

em

RHM

18 tháng

04/2024 10/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

152

Tình trạng kém khoáng hóa rắng - răng cửa (MIH) ở trẻ 8-11 tuổi tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

PGS.TS. Trần Thu Thủy, 

TS. Lữ Minh Lộc
Nha khoa 

Công cộng
RHM

19 tháng

04/2024 11/2025

153

Tổn thương nghi ngờ sâu mặt nhai: phán đoán lâm sàng và quyết định và quyết 

định xử trí của bác sĩ Răng Hàm Mặt

PGS.TS. Trần Thu Thủy Nha khoa 

Công cộng
RHM

18 tháng

04/2024 10/2025

154

Đánh giá giá trị phương pháp chọc hút bằng kim nhỏ (FNA) trong chẩn đoán 

bướu tuyến nước bọt mang tai.

TS. Nguyễn Phan Thế Huy

TS. Võ Đắc Tuyến Bệnh học 

miệng

RHM

24 tháng

04/2024 4/2026

155

Khảo sát các thông số tối ưu trên máy chụp phim X-quang quanh chóp trong 

khảo sát sâu răng.

TS.BS. Lâm Đại Phong

Chẩn đoán 

hình ảnh RHM

RHM

24 tháng

04/2024 4/2026

156

Ảnh hưởng của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate trên tế bào gốc dây 

chăng nha chu người: nghiên cứu in vitro

PGS.TS. Trần Xuân Vĩnh Nha khoa Cơ 

sở
RHM

18 tháng

04/2024 10/2025

157

Hiệu quả của Laser ND: YAG 1064NM xung dài trong điều trị sẹo lồi. ThS BS. Ngô Anh Tuấn

Da Liễu

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

158

Đánh giá hiệu quả của tiêm chất làm đầy Hyaluronic Acid trong nâng cung mày. BSCKII. Thạch Văn Toàn

Da Liễu

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

159

Tình trạng suy dinh dưỡng ở người bệnh ung thư đại trực tràng đang hóa trị. PGS TS BS. Lâm Vĩnh 

Niên, BSCKI. Phạm 

Phương Khắc Vy

Dinh dường-

Tiết chế

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

160

Tỷ lệ nguy cơ suy mòn khối cơ và một số yếu tố liên quan ở người bệnh suy 

thận mạn lọc máu chu kỳ.

PGS TS BS. Lâm Vĩnh 

Niên
Dinh dường-

Tiết chế

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

18 tháng 08/2024 01/2026

161

Đánh giá hiệu quả của chiến lược phê duyệt sử dụng kháng sinh ưu tiên quản lý 

trong chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tai bệnh viện Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS TS DS. Đặng Nguyễn 

Đoan Trang Dược

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

162

Đánh giá tác động của chế độ thông khí hỗ trợ lên thời gian rút mặt nạ thanh 

quản và sự an toàn đối với người bệnh phẫu thuật trong ngày.

TS BS. Phan Tôn Ngọc Vũ
Gây mê-Hồi 

sức

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

163

Khảo sát tỷ lệ lạnh run sau gây tê tủy sống trên người bệnh phẫu thuật cắt trĩ. ThS ĐD. Đặng Thế Bảo
Gây mê-Hồi 

sức

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

164

Khảo sát yếu tố ngoại nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng tiêu bản nhuộm 

Hematoxylin và Eosin

ThS. Nguyễn Ngọc Lâm
Khoa Giải 

phẫu bệnh

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 07/2025

165

Vai trò của siêu âm phổi trong chẩn đoán và tiên lượng kết cục ở người bệnh 

viêm phổi tắc nghẽn mắc phổi cộng đồng nặng.

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Hô hấp

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

166

Tác động của Multiplex real-time PCR trên điều trị kháng sinh cho bệnh nhân 

viêm phổi cộng đồng nặng hoặc không đáp ứng điều trị.

BSCKII. Lê Thị Kim Chi

Hô hấp

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

167

Nghiên cứu mô hình tiên lượng suy gan sau phẫu thuật cắt gan lớn điều trị ung 

thư tế bào gan

TS. Đặng Quốc Việt
Ngoại Gan 

Mật Tụy

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

168

Nghiên cứu thể tích gan bảo tồn cần thiết cho phẫu thuật cắt gan lớn điều trị 

ung thư tế bào gan.

TS. Đặng Quốc Việt
Ngoại Gan 

Mật Tụy

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

169

Đánh giá kết quả điều trị kích thích từ trường trong co cứng cơ di chứng sau tổn 

thương thần kinh trung ương

TS BS. Lê Viết Thắng
Khoa Ngoại 

Thần kinh

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

170

Đánh giá kết quả ứng dụng điện não đồ bề mặt trong phẫu thuật động kinh TS BS. Lê Viết Thắng
Khoa Ngoại 

Thần kinh

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

171

Khảo sát mối tương quan giữa hội chứng chuyển hóa và hẹp ống sống thắt lưng 

tại Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

ThS ĐD. Nguyễn Thị Ngọc
Khoa Ngoại 

Thần kinh

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

172

Kết quả hóa trị tân hỗ trợ kết hợp phẫu thuật cắt dạ dày điều trị ung thư giai 

đoạn T4b

ThS BS. Đoàn Thùy 

Nguyên
Khoa Ngoại 

Tiêu hóa

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

173

Kết quả điều trị triệt căn ung thư dạ dày ở người trẻ TS BS. Nguyễn Vũ Tuấn 

Anh
Khoa Ngoại 

Tiêu hóa

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

174

Kết quả của phẫu thuật chuyển đổi trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn IV ThS BS. Đặng Quang 

Thông
Khoa Ngoại 

Tiêu hóa

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

175

Vai trò của phẫu thuật cắt phần xa dạ dày giảm khối trong ung thư dạ dày di căn 

có biến chứng

BS CKII. Nguyễn Viết Hải
Khoa Ngoại 

Tiêu hóa

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

176

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở người bệnh chạy thận nhân tạo định kỳ bằng 

phương pháp đo điện trở kháng sinh học

ThS BS. Trần Minh Hoàng Khoa Nội 

thận - Thận 

nhân tạo

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

177

Vai trò nghiệm pháp bàn nghiêng trong chẩn đoán ngất và kết quả điều trị ngất 

qua trung gian thần kinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

ThS BS. Nguyễn Đình Sơn 

Ngọc
Khoa Nội 

Tim mạch

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

178

Khảo sát thực trạng đánh giá tổn thương cơ quan đích của tăng huyết áp trên 

người bệnh nhập viện tại Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh

ThS BS. Cao Ngọc Mai 

Hân
Khoa Nội 

Tim mạch

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

18 tháng 08/2024 01/2026

179

Mối liên quan giữa nồng độ Interleukin-6 dịch cổ tử cung với nguy cơ sinh non 

sau can thiệp khâu cổ tử cung cứu nguy

TS BS. Trần Thị Nhật Vy

Khoa Phụ sản

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

180

Khảo sát mối liên quan của tập di chuyển sớm với kết quả hồi phục của người 

bệnh sau phẫu thuật làm cứng cột sống thắt lưng qua đường sau

BS CKI. Bùi Thị Minh 

Phượng
Khoa Phục 

hồi chức năng

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

181

Khảo sát nguy cơ té ngã và các yếu tố liên quan trên người bệnh điều trị tại 

Khoa Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

ThS. Phan Nguyễn Thị 

Loan
Khoa Phục 

hồi chức năng

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

182

Đánh giá đau ở trẻ sơ sinh khi thực hiện tiêm ngừa vaccin ngừa lao và viêm gan 

siêu vi B tại Phòng tiêm chủng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh: Điểm đau trung bình và yếu tố liên quan

ThS ĐD. Nguyễn Vũ Bảo 

Châu Khoa Sơ sinh

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

183

Ứng dụng phác đồ bốn thuốc có levofloxacin ở bệnh nhân điều trị diệt trừ 

Helicobacter pylori lần đầu thất bại

PGS TS. Võ Duy Thông

Khoa Tiêu hóa

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

184

Ứng dụng tỉ số GGT/HDL-C trong tiên đoán tỉ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ 

không do rượu

PGS TS. Võ Duy Thông

Khoa Tiêu hóa

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

185

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của Entecavir so với Tenofovir disoproxil 

fumarate trong điều trị viêm gan B mạn tính tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh

PGS TS. Võ Duy Thông

Khoa Tiêu hóa

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

186

Khảo sát tình trạng viêm teo dạ dày ở người sử dụng thuốc ức chế bơm proton 

dài hạn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

PGS TS. Võ Duy Thông

Khoa Tiêu hóa

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

187

Khảo sát tỷ lệ huyết thanh dương tính với ấu trùng Toxocara spp và các yếu tố 

liên quan ở nhân viên của Công ty TNHH MTV Tấm thép lá Phú Mỹ và Công 

ty TNHH MTV thép miền Nam - VNSTEEL

TS BS. Trần Thị Huệ Vân - 

 BS CKI. Lê Minh Chí Khoa Vi sinh, 

Khoa Khám 

sức khỏe theo 

yêu cầu

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

12 tháng 08/2024 08/2025

188

Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng bằng thống kê dựa trên quản lý rủi ro và 

dữ liệu người bệnh trong xét nghiệm sinh hóa tại Bệnh viện Đại học Y Dược 

TP. Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Hữu Huy
Khoa Xét 

nghiệm

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

189

Đánh giá sự biến thiên nồng độ tacrolimus trên bệnh nhân hậu ghép thận giai 

đoạn duy trì tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Tấn Hiệp 

chuyển ThS. Mai Thị Bích 

Chi

Khoa Xét 

nghiệm

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

190

Hội chứng chuyển hóa trên nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh Cơ sở 1

ThS. Nguyễn Tấn Hiệp 

chuyển qua TS. Văn Thị 

Ngọc Trâm

Khoa Xét 

nghiệm

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

191

Khảo sát tỷ lệ đơn nhiễm và đồng nhiễm các tác nhân lây qua đường tình dục 

trên người đến khám tại Bệnh viện viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh từ 

góc nhìn cận lâm sàng

TS. Văn Thị Ngọc Trâm
Khoa Xét 

nghiệm

BV ĐHYD - 

 Cơ sở 1

24 tháng 08/2024 08/2026

192

Phân tích kiểu hình và kiểu gen bơm ngược của nhóm vi khuẩn ESKAPE tại 

bệnh viện Lê Văn Thịnh

ThS. Lê Thị Thanh Thảo BM. Vi sinh – 

Ký sinh
Dược

24 tháng 08/2024 08/2026

193

Phân tích hiện tượng kháng colistin ở mức độ phân tử và hiện tượng dị kháng 

bằng kỹ thuật đếm dòng chảy tế bào trên vi khuẩn Acinetobacter baumanii

PGS. TS. Nguyễn Tú Anh
BM. Vi sinh – 

Ký sinh
Dược

24 tháng 08/2024 08/2026

194

Đánh giá tác động chống oxy hóa và hạ đường huyết in vitro  của cao lá cây Mít 

(Artocarpus heterophyllus L.) bằng phương pháp DPPH và ức chế enzym alpha 

glucosidase

ThS. Nguyễn Thanh Tuyền 

BM. Hóa sinh Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

195

Phân lập và thiết lập chất đối chiếu acid ursolic từ lá cà phê arabica (Coffea 

Arabica L. Rubiaceae)

PGS.TS. Ngô Thị Thanh 

Diệp 
BM. Phân 

tích – Kiểm 

nghiệm

Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

196

Xây dựng quy trình định lượng tạp chất phân hủy của Rosuvastatin hoặc 

Candesartan trong viên nén chứa Rosuvastatin và Candesartan bằng kỹ thuật sắc 

ký lỏng

ThS. Lê Văn Hoài Trân
Trung tâm 

Sapharcen
Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

197

Tổng hợp và thiết lập tạp chất đối chiếu benazeprilat của benazepril TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Dung
BM. Phân 

tích – Kiểm 

nghiệm

Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

198

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời metformin hydroclorid, linagliptin và 

empaglipflozin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

GS.TS. Nguyễn Đức Tuấn BM. Phân 

tích – Kiểm 

nghiệm

Dược

18 tháng 08/2024 02/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

199

Tổng hợp và xác định độ tinh khiết tạp chất đối chiếu A và B của leflunomid ThS. Nguyễn Hồng Thiên 

Thanh 
BM. Phân 

tích – Kiểm 

nghiệm

Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

200

Nghiên cứu xây dựng công thức màng phim kết dính niêm mạc chứa cao lá 

Neem

PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh
BM. Bào chế Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

201

Bán tổng hợp một số dẫn xuất từ hợp chất tự nhiên Cucurbitacin E hướng chọn 

lọc độc tế bào ung thư

SVD20. Nguyễn Minh 

Thuận
SV năm 4 Dược

6 tháng 08/2024 02/2025

202

Tổng hợp khung cấu trúc chứa dị vòng quinazoline có tiềm năng ức chế α-

tubulin hướng đến điều trị ung thư

SVD21. Huỳnh Bá Tùng
SV năm 3 Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

203

Sàng lọc in vitro và nghiên cứu in silico chất ức chế enzym α- glucosidase từ 

thư viện chất của bộ môn Hóa dược và Dược liệu tại Khoa Dược – Đại học Y 

Dược TpHCM

SVD21. Lê Thị Kim Chi

SV năm 3 Dược

18 tháng 08/2024 02/2026

204

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm, độc tính tế bào từ 

Trầm hương của loài Aquilaria crassna Pierre, Thymelaeaceae

TS. Mã Chí Thành BM. Dược 

liệu – Dược 

cổ truyền

Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

205

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, mã vạch DNA và sơ bộ thành phần hóa học của 

một số loài trong họ Sim (Myrtaceae)

ThS. Dương Nguyên Xuân 

Lâm
BM. Dược 

liệu – Dược 

cổ truyền

Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

206

Khảo sát đặc điểm hình thái, vi học và mã vạch ADN của một số loài trong chi 

Salvia L. thuộc họ Hoa môi (Lamiaceae)

ThS. Trần Thị Thu Trang BM. Dược 

liệu – Dược 

cổ truyền

Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

207

Đánh giá thái độ và rào cản khi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

SVD20. Nguyễn Lưu Ngọc 

Danh
SV năm 4 Dược

6 tháng 08/2024 02/2025

208

Sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật và khảo sát thành phần hóa thực vật trong 

ba loài rong đỏ Nha Trang (Kappaphycus alvarezii, Kappaphycus striatum, 

Eucheuma denticulatum )

SVD21. Nguyễn Thị Ngọc 

Anh SV năm 3 Dược

12 tháng 08/2024 08/2025

209

Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt tính ức chế DENV-2 in vitro  và in silico  

của các dẫn chất morpholinoalkoxychalcon

TS. Huỳnh Nguyễn Hoài 

Phương
BM. Hóa dược Dược

24 tháng 08/2024 08/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

210

Khảo sát đặc điểm phân tử protein cá gắn với kháng thể IgE ở bệnh nhân mẫn 

cảm với cá

CN. Võ Văn Thành Niệm
TT YSHPT

24 tháng 08/2024 08/2026

211

Khảo sát nồng độ interleukin-6 huyết thanh và tỉ lệ kiểu gen của biến thể IL-6 

572C>G ở bệnh nhân sẹo lồi

TS. Lê Thu Hoài
TT YSHPT

18 tháng 08/2024 02/2026

212

Khảo sát đột biến các gen F7, F8, F9, F10, F11, F12 trong các bệnh rối loạn 

đông cầm máu

ThS. Hồ Quốc Chương
TT YSHPT

12 tháng 08/2024 08/2025

213

Nghiên cứu sản xuất mẫu nội kiểm dùng trong xét nghiệm định tính phát hiện 

Anti HIV

TS. Lê Văn Chương TT KCCL 

XNYH

24 tháng 08/2024 08/2026

214

Khảo sát sự đề kháng kháng sinh và tỷ lệ gen kháng carbapenem và colistin của 

họ vi khuẩn đường ruột

TS. Lê Văn Chương TT KCCL 

XNYH

24 tháng 08/2024 08/2026

215

Khảo sát tự đánh giá thực trạng mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Quyết 

định 2429/QĐ-BYT tại các cơ sở y tế từ năm 2019 đến 2024

ThS. Nguyễn Thị Bé 

Phương

TT KCCL 

XNYH

15 tháng 08/2024 11/2025

216

Khảo sát thực trạng ngoại kiểm hóa sinh QCC của các phòng xét nghiệm năm 

2024-2025

ThS. Nguyễn Tiến Huỳnh TT KCCL 

XNYH

15 tháng 08/2024 11/2025

217

Chuẩn hóa quy trình sản xuất và đánh giá tính đồng nhất – độ ổn định mẫu nước 

tiểu chứa hCG ứng dụng trong chương trình ngoại kiểm tổng phân tích nước tiểu

ThS. Nguyễn Tiến Viễn
TT KCCL 

XNYH

15 tháng 08/2024 11/2025

218

Đánh giá tác động của học phần giáo dục liên ngành đối với thái độ của sinh 

viên về hợp tác liên ngành bằng thang đo IPAS

ThS. Huỳnh Thị Bích 

Phượng
TT GDYH

24 tháng 08/2024 08/2026

219

Đánh giá năng lực hợp tác của sinh viên tham gia học phần Giáo dục liên ngành 

thông qua thang đo ICAR tại Đại học Y dược TP.HCM

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Xuân
TT GDYH

24 tháng 08/2024 08/2026

220

Xác định các giá trị chẩn đoán của phương pháp real-time PCR tự động, tại chỗ 

nhằm chẩn đoán nhanh Streptococcus nhóm B

PGS TS BS. Hà Mạnh Tuấn BV ĐHYD-

CS2

24 tháng

221

Đánh giá kết quả điều trị hội chứng trào ngược họng thanh quản tại Khoa Tai 

Mũi Họng, Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2

PGS TS BS. Trần Anh 

Tuấn

BV ĐHYD-

CS2

24 tháng



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

222

Ứng dụng phương pháp pha loãng kháng sinh tới hạn để xác định tính nhạy và 

kháng kháng sinh của vi khuẩn Helicobacter pylori  qua nuôi cấy

TS. Nguyễn Tuấn Anh BV ĐHYD-

CS2

24 tháng

223

Phân tích chi phí Bảo hiểm y tế trong điều trị bệnh lý tăng huyết áp ngoại trú tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2

ThS. Nguyễn Tấn Anh BV ĐHYD-

CS2

24 tháng

224

Nghiên cứu Delphi cập nhật và điều chỉnh công cụ thực hành lâm sàng (CAT 3, 

CAT 4) dựa trên “Chuẩn năng lực của Cử nhân Điều dưỡng Việt Nam 2022

ThS. Tôn Nữ Diễm Lynh ĐD-KTYH 24 tháng

225

Đánh giá hiệu quả chương trình tập huấn gói chăm sóc đặt và theo dõi đường 

truyền tĩnh mạch ngoại vi

ThS. Trần Thụy Khánh 

Linh

ĐD-KTYH 24 tháng

226

Nghiên cứu Delphi xây dựng chuẩn năng lực giảng viên điều dưỡng Việt Nam TS. Trần Thụy Khánh Linh ĐD-KTYH 24 tháng

227

Nhu cầu và các yếu tố bối cảnh của chăm sóc giảm nhẹ tại nhà ở Việt Nam: 

Nghiên cứu định tính cắt ngang

TS. Trần Thụy Khánh Linh ĐD-KTYH 24 tháng

228

Kiến thức về dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 và các yếu tố 

liên quan

ThS. Chu Thị Loan ĐD-KTYH 24 tháng

229

Chuẩn hóa thang đo chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của những người chăm 

sóc cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trong trong quá trình chăm sóc.

SV. Nguyễn Vũ Thảo Ngân ĐD-KTYH 12 tháng

230

Đánh giá năng lực sức khỏe về sơ cứu bỏng của học sinh Trung học phổ thông 

Thành Phố Mỹ Tho trước và sau tập huấn

SV. Lê Thị Tuyết Mai ĐD-KTYH 12 tháng

231

Sức khỏe người cao tuổi khi xuất viện dựa trên đánh giá lão khoa toàn diện TS. Nguyễn Thị Phương 

Lan

ĐD-KTYH 24 tháng

232

Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các chuyên ngành Kỹ thuật 

phục hồi chức năng bậc đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Trần Thị Thanh Tịnh ĐD-KTYH 24 tháng

233

Mối liên quan giữa chế độ ăn Địa Trung Hải và thai nhỏ so với tuổi thai: Tổng 

quan hệ thống và phân tích gộp

ThS. Huỳnh Nguyệt Ánh

ThS. Nguyễn Thị Hoàn

ĐD-KTYH 12 tháng



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

234

Phát triển và kiểm định thang đo Niềm tin sức khỏe về tiêm vắc xin phòng viêm 

gan B ở sinh viên Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thảo Quyên ĐD-KTYH 24 tháng

235

Nhận thức về  E-portfolio trong học tập của sinh viên Hộ sinh và các yếu tố liên 

quan

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Tuyến

ĐD-KTYH 24 tháng

236

Đánh giá liều hiệu dụng trên sinh viên năm thứ 3 ngành Kỹ thuật hình ảnh y học 

tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình thực tập

ThS. Phan Hoài Phương ĐD-KTYH 24 tháng

237

Ứng dụng kỹ thuật Realtime – PCR trong chẩn đoán loại tế bào nhiễm Virus 

Epstein – Barr ở các bệnh lý huyết học lành tính

SV. Trần Ngọc Minh ĐD-KTYH 12 tháng

238

Khảo sát đặc điểm giải phẫu bệnh của người bệnh ung thư tuyến giáp dạng tủy 

có đột biến exon 10 gen RET

SV Lê Tự Minh Hoàng ĐD-KTYH 12 tháng

239

Định lượng tự kháng thể gây thiếu máu huyết tự miễm bằng kỹ thuật đếm tế bào 

dòng chảy

ThS. Văn Hy Triết ĐD-KTYH 24 tháng

240

Khảo sát tỉ lệ phân bố các gen KPC, NDM, IMP, VIM, OXA-48 trên Klebsiella 

pneumoniae  và Escherichia  coli kháng carbapenems tại bệnh viện Chợ Rẫy

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Trúc

ĐD-KTYH 12 tháng

241

Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của S. agalactiae bằng phương pháp giải 

trình tự thế hệ tiếp theo (WGS) và phát triển kỹ thuật chẩn đoán sinh học phân 

tử nhanh (LAMP) phát hiện sự hiện diện trên thai phụ 35-37 tuần

TS. Trần Thị Huệ Vân ĐD-KTYH

242

Đánh giá tính tin cậy và giá trị của thang đo Korean Standard Pattern 

Identification for Stroke III (K-SPI-stroke III) phiên bản tiếng Việt

TS.BS. Nguyễn Thị Hướng 

Dương

Y học Cổ 

truyền Cơ sở
YHCT 12 8/2024 8/2025

243

Đánh giá tác dụng kháng viêm, giảm đau của cao chiết phối hợp Hy thiêm, Ké 

đầu ngựa và Thổ phục linh trên thực nghiệm.

TS.DS. Nguyễn Thành 

Triết

Dược học cổ 

truyền
YHCT 12 8/2024 8/2025

244

Nghiên cứu tác dụng hạ acid uric trên in  vitro  và in vivo  của bài thuốc Đương 

quy niêm thống thang
TS.DS. Hứa Hoàng Oanh

Dược học cổ 

truyền
YHCT 18 8/2024 02/2026

245

Nghiên cứu thành phần hoá học, cơ chế phân tử in silico  và tác dụng giảm đau 

in vivo  của các dạng Hương phụ chế.
DS. Trương Minh Nhựt

Y Dược học 

cổ truyền
YHCT 24 8/2024 8/2026
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246

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của cao phối hợp từ Xuyên tâm liên 

[Andrographis paniculata  (Burm. f.)Nees.] và Cỏ mực [Eclipta prostrata  (L.) 

L.]

ThS. Chung Thị Mỹ Duyên
Y Dược học 

cổ truyền
YHCT 12 8/2024 8/2025

247

Đánh giá hiệu quả giảm đau và cải thiện biên độ vận động cột sống cổ của 

phương pháp giác hơi ở người bệnh đau cổ gáy do thoái hoá cột sống cổ

TS. BS. Lý Chung Huy
Nhi khoa 

Đông y
YHCT 24 8/2024 8/2026

248

Khảo sát nhiệt độ bề mặt da tại huyệt Nguyên khi châm tả các huyệt Lạc trên 

người tình nguyện khoẻ mạnh

ThS.BS. Phạm Thị Bình 

Minh

Châm cứu - Y 

khoa
YHCT 12 8/2024 8/2025

249

Khảo sát mối liên quan giữa các dạng thể chất Y học cổ truyền và đặc điểm 

thiệt chẩn của sinh viên khoa Y học cổ truyền - Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh

TS.BS. Lê Bảo Lưu
Y học Cổ 

truyền Cơ sở
YHCT 12 8/2024 8/2025

250

Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh lưỡi chuẩn hoá cho giảng dạy thiệt chẩn tại 

khoa Y học Cổ truyền - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
ThS.BS. Lê Thu Thảo

Y học Cổ 

truyền Cơ sở
YHCT 12 8/2024 8/2025

251

Khảo sát kiến thức người dân Thành phố Thuận An - Tỉnh Bình Dương về tăng 

huyết áp theo Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại
TS.BS. Lê Bảo Lưu

Y học Cổ 

truyền Cơ sở
YHCT 12 8/2024 8/2025

252

Phát triển hệ thống chẩn đoán 7 loại mạch (phù, trầm, trì, sác, huyền, hoạt, hư) 

sử dụng cảm biến điện và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán Y 

học cổ truyền

TS.BS. Nguyễn Thị Hướng 

Dương
Y học Cổ 

truyền Cơ sở

YHCT 24 8/2024 8/2026

253

Hành vi tình dục sai trái ở học sinh Trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí 

Minh
TS. Trần Thị Kim Tú Dịch tễ YTCC 24 8/2024 8/2026

254

Chú ý nhận thức Chánh niệm ở bệnh nhân  ung thư vú tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Ung Bướu
ThS. Kim Xuân Loan Dịch tễ YTCC 18 8/2024 2/2026

255

Tỷ lệ sarcopenia, suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân suy thận 

mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị Bệnh nghề 

nghiệp

ThS.BS. Đoàn Duy Tân
Sức khoẻ 

Cộng đồng
YTCC 24 8/2024 8/2026

256

Tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân, chi phí điều trị và kết cục lâm sàng của bệnh 

nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đa khoa Thành 

phố Cần Thơ năm 2024 - 2025

ThS.BS. Nguyễn Ngọc 

Bích

Dinh dưỡng - 

Thực phẩm
YTCC 23 8/2024 7/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

257

Tự chăm sóc ở người bệnh đái tháo đường đang được quản lý điều trị tại trạm y 

tế ở thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố liên quan năm 2024

ThS. Phạm Thị Vân 

Phương

Sức khoẻ 

Cộng đồng
YTCC 23 8/2024 7/2026

258

Xây dựng mô hình tự động hoá hỗ trợ chẩn đoán bệnh viêm teo dạ dày (atrophic 

gastritis) dựa trên hình ảnh lưỡi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)
PGS.TS. Trần Ngọc Đăng

Sức khỏe Môi 

trường
YTCC 24 8/2024 8/2026

259

Khảo sát biến đổi mô hình bệnh tật và tình hình điều trị tại khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 trước và sau thành 

lập phòng khám chuyên khoa

ThS. BS. Lê Ngô Minh 

Như

Khoa Khám 

bệnh

BVĐHYD-

CS3
18 8/2024 2/2026

260

Đánh giá hiệu quả cấy chỉ kết hợp nhĩ châm điều trị trào ngược dạ dày - thực 

quản hội chứng Can khí phạm Vị

BSCKI. Lâm Nguyễn Thuỳ 

An
 

BVĐHYD-

CS3
12 8/2024 8/2025

261

Đánh giá tính chính xác của chiều dài làm việc đo bằng máy nội nha tích hợp 

định vị chóp E-connectS

TS. Bùi Huỳnh Anh Chữa răng – 

Nội nha

RHM 20 tháng 8/2024 3/2026

262

Khảo sát giao diện dán và lớp lai khi sử dụng keo dán chứa 

methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

TS. Bùi Huỳnh Anh Chữa răng – 

Nội nha

RHM 20 tháng 8/2024 3/2026

263

Đánh giá hình ảnh X quang kỹ thuật số sau che tủy với vật liệu sinh học 

Calcium silicate Biodentine 

TS. Bùi Huỳnh Anh Chữa răng – 

Nội nha

RHM 23 tháng
8/2024 7/2026

264

Đánh giá hiệu quả lâm sàng, sự hài lòng của cha mẹ và trẻ em đối với mão làm 

sẵn bằng vật liệu lai (Bioflx) trên răng cối sữa

TS. Nguyễn Thị Nguyên 

Hương

Nha khoa trẻ 

em

RHM 15 tháng
8/2024 10/2025

265

Xây dựng quy trình trám răng bằng Laser Er:YAG TS. Nguyễn Thị Nguyên 

Hương

Nha khoa trẻ 

em

RHM 15 tháng
8/2024 10/2025

266

Khảo sát kích thước đường hô hấp trên ở người có và không có ngưng thở tắc 

nghẽn khi ngủ bằng phần mềm phân tích phim cắt lớp vi tính chùm tia hình nón

TS. Lâm Đại Phong Chẩn đoán 

hình ảnh

RHM 12 tháng

8/2024 8/2025

267

Đánh giá hiệu quả lành thương của Laser Diode trong phẫu thuật tạo hình thắng 

lưỡi

TS. Lâm Đại Phong Chẩn đoán 

hình ảnh

RHM 12 tháng
8/2024 8/2025

268

Ứng dụng ống chích điện tử để giảm đau và căng thẳng trong gây tê cận chóp TS. Lê Hoàng Sơn Phẫu thuật 

miệng

RHM 20 tháng
8/2024 3/2026

269

Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch bơm rửa trên các chỉ số lâm sàng và nồng độ 

crp nước bọt sau phẫu thuật răng khôn hàm dưới lệch ngầm 

TS. Lê Huỳnh Thiên Ân Phẫu thuật 

miệng

RHM 24 tháng
8/2024 8/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

270

Hiệu quả lành thương mô mềm và mô xương của laser công suất thấp sau phẫu 

thuật răng khôn hàm dưới lệch ngầm

TS. Nguyễn Thị Bích Lý Phẫu thuật 

miệng

RHM 18 tháng
8/2024 1/2026

271

Ứng dụng bảng câu hỏi OHIP-14 để khảo sát chất lượng cuộc sống của bệnh 

nhân sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

TS. Trần Thị Lộc An Phẫu thuật 

miệng

RHM 24 tháng
8/2024 8/2026

272

Nghiên cứu In Vitro  hiệu quả diệt khuẩn Enterococus Faecalis  của dung dịch 

nano bạc trong bơm rửa nội nha

TS. Huỳnh Hữu Thục Hiền Nha khoa 

tổng quát

RHM 12 tháng
8/2024 8/2025

273

Khảo sát đặc điểm thắng môi trên ở sinh viên Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh TS. Huỳnh Hữu Thục Hiền Nha khoa 

tổng quát

RHM 12 tháng
8/2024 8/2025

274

Đánh giá mô hình rủi ro Brandwein Gensler ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế 

bào gai niêm mạc miệng 

ThS. Dương Thu Hương Nha khoa 

tổng quát

RHM 24 tháng
8/2024 8/2026

275

Khảo sát kiểu hình nha chu vùng răng trước và răng cối nhỏ hàm trên ở người 

trẻ tuổi

TS. Đỗ Thu Hằng Nha chu RHM 18 tháng
8/2024 1/2026

276

Nghiên cứu in vitro  so sánh tác động của fibrin giàu tiểu cầu dạng lỏng và 

fibrin giàu tiểu cầu cải tiến lên tế bào gốc dây chằng nha chu người

TS. Nguyễn Mẹo Nha chu RHM 22 tháng
8/2024 5/2026

277

Tác động của fibrin giàu tiểu cầu cải tiến kết hợp màng collagen lên sự tăng 

sinh và di cư của tế bào gốc dây chằng nha chu người

TS. Nguyễn Mẹo Nha chu RHM 22 tháng
8/2024 5/2026

278

Hiệu quả của phẫu thuật tái định vị môi cải tiến trong điều trị cười lộ nướu TS. Nguyễn Mẹo Nha chu RHM 24 tháng
8/2024 8/2026

279

Tính giá trị và độ tin cậy của bảng khảo sát Modified Dental Anxiety Scale 

phiên bản tiếng Việt

SV. Hoàng Mai Vũ   RHM 20 tháng
8/2024 3/2026

280

Đánh giá hiệu quả chẩn đoán sâu răng trên phim X-quang quanh chóp chụp với 

sensor và tấm nhận phim phosphor

SV.Đoàn Phan Chí Nhân   RHM 9 tháng
8/2024 4/2025

281 Khảo sát các số đo hình thái của động mạch cảnh trong bằng chụp cắt lớp vi tính

Ths Hà Thị Bích Trâm, 

BSCKII. Trần Thị Mai 

Thùy

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng

8/2024 8/2025

282

Khảo sát vẹo cột sống trên bệnh nhân dị tật lõm ngực bẩm sinh bằng chụp cắt 

lớp vi tính

PGS.TS. Lê Văn Phước, 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Loan

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng

8/2024 8/2025
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283

Ứng dụng cắt lớp vi tính trong nghiên cứu giải phẫu và biến thể của phân nhánh 

khí phế quản ở người Việt Nam.

PGS.TS Lê Văn Phước, 

ThS. Lê Quang Khang

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng
8/2024 8/2025

284

Ứng dụng của cắt lớp vi tính trong khảo sát đặc điểm các u trung mô dưới niêm 

ở dạ dày BSCKII. Lê Quang Khang

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng
8/2024 8/2025

285

Khảo sát mối liên quan giữa thang điểm Renal trên cắt lớp vi tính và thang điểm 

Clavien - Dindo sau phẫu thuật cắt một phần thận ở bệnh nhân ung thư tế bào 

thận

TS. Đặng Nguyễn Trung 

An, ThS. Võ Thị Thúy 

Hằng

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng

8/2024 8/2025

286

Ứng dụng chụp cắt lớp vi tính trong khảo sát đặc điểm áp xe thận-quanh thận ở 

bệnh nhân đái tháo đường TS Đặng Nguyễn Trung An

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng
8/2024 8/2025

287

Ứng dụng chuỗi xung động học bắt thuốc trong đánh giá xâm lấn cơ của ung 

thư biểu mô nội mạc tử cung trên cộng hưởng từ ThS. Huỳnh Phượng Hải

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng
8/2024 8/2025

288

Ứng dụng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính để khảo sát các biến thể giải phẫu của 

động mạch hoành dưới Ths Nguyễn Thị Thùy Linh

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng
8/2024 8/2025

289

Đặc điểm X quang và cộng hưởng từ khớp cùng chậu trong bệnh lý viêm khớp 

cột sống thể trục 

Ths Nguyễn Thị Thùy 

Linh, BSCKII. Trần Thị 

Mai Thùy

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng

8/2024 8/2025

290 Ứng dụng chụp cắt lớp vi tính để khảo sát các biến thể động mạch vành

TS Đỗ Hải Thanh Anh, 

ThS. Trương Thị Phương 

Thảo

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng

8/2024 8/2025

291

Giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong phân biệt áp xe gan do sán lá gan lớn và do 

vi khuẩn 

TS Đỗ Hải Thanh Anh, 

ThS. Trương Thị Phương 

Thảo

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng

8/2024 8/2025

292

Ứng dụng của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán đau bụng cấp vùng một phần 

tư dưới phải không do chấn thương. TS Đỗ Hải Thanh Anh

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng
8/2024 8/2025

293

Giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong phân biệt giữa lao phúc mạc và ung thư di 

căn phúc mạc  

Ths Nguyễn Phạm Bảo 

Ngọc

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng
8/2024 8/2025

294

Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán đáp ứng với hoá xạ tân hỗ trợ của ung 

thư trực tràng  Ths Lâm Thanh Ngọc

Chẩn đoán 

hình ảnh Y 12 tháng
8/2024 8/2025
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295

Đặc điểm lâm sàng và các dấu ấn sinh học ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính đang sử dụng corticosteroids hít tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. TS.BS. Nguyễn Văn Thọ

Lao và Bệnh 

phổi Y 24 tháng

8/2024 8/2026

296

Nghiên cứu sự biểu hiện của EpCAM (Ber-EP4) trong carcinoma tế bào đáy ở 

da TS.BS. Trần Hương Giang MP-GPB Y 12 tháng
8/2024 8/2025

297 Đặc điểm đa ký giấc ngủ ở bệnh nhân ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn BS.CK1 Nguyễn Bình Thư SL-SLBMD Y 18 tháng
8/2024 1/2026

298

Mất ngủ và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại phòng 

khám Y học gia đình, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

ThS. Nguyễn Đào Uyên 

Trang TTBSGĐ Y 24 tháng
8/2024 8/2026

299

Xác định tỷ lệ nhiễm HPV nguy cơ cao và các yếu tố liên quan ở phụ nữ đến 

khám phụ khoa tại Bệnh viện Đại học Y Dược TS. Trần Thị Nhật Vy TTBSGĐ Y 24 tháng
8/2024 8/2026

300

Khảo sát ảnh hưởng của phơi nhiễm ô nhiễm không khí lên trẻ em bị hen phế 

quản thông qua một số cytokine và tế bào trong đàm tại TP.HCM ThS.Trần Lệ Linh TTBSGĐ Y 24 tháng
8/2024 8/2026

301

Khảo sát tình trạng mất ngủ và các yếu tố liên quan ở một số thai phụ đến khám 

tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Võ Hoài Duy TTBSGĐ Y 24 tháng
8/2024 8/2026

302

Khảo sát triệu chứng hô hấp và dao động xung ký trên trẻ em 13-14 tuổi phơi 

nhiễm ô nhiễm không khí tại TP.HCM ThS. Nguyễn Nhật Quỳnh TTBSGĐ Y 24 tháng
8/2024 8/2026

303

Khảo sát tự chăm sóc bản thân trên người bệnh đái tháo đường type 2 mới chẩn 

đoán TS. Nguyễn Văn Sĩ TTBSGĐ Y 12 tháng
8/2024 8/2025

304

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực trạng chích ngừa vắc xin cúm ở sinh viên y 

đa khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. ThS. Ngô Thị Mai Phương TTBSGĐ Y 24 tháng
8/2024 8/2026

305

Khảo sát tỉ lệ đạt mục tiêu đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 đang 

điều trị insulin ngoại trú tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí 

Minh cơ sở 1

ThS.Nguyễn Vũ Nhật 

Phong Nội Tiết Y 24 tháng

8/2024 8/2026

306

Thực trạng lo âu, trầm cảm, stress và định hướng vị trí việc làm ở sinh viên Y 

khoa năm thứ 6 Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 ThS Mai Khánh Linh Y đức- XHH Y 12 tháng

8/2024 8/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

307

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư lưỡi - sàn miệng tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 

năm 2017 đến năm 2022.

TS. Ngô Văn Công, ThS. 

Trần Thị Thanh Hồng Tai Mũi Họng Y 7 tháng

8/2024 3/2025

308

Ứng dụng CT Scan trong phác thảo họa đồ sàng bướm ở bệnh nhân có chỉ định 

phẫu thuật nội soi mũi xoang tại bệnh viện Chợ Rẫy 

TS. Ngô Văn Công, TS. Lê 

Nguyễn Uyên Chi Tai Mũi Họng Y 7 tháng
8/2024 3/2025

309

Xây dựng quy trình khảo sát các tổn thương đỉnh hốc mắt trên CT Scan và MRI 

ở bệnh nhân có hội chứng đỉnh hốc mắt tại khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Chợ 

Rẫy

TS. Ngô Văn Công, TS. Lê 

Nguyễn Uyên Chi Tai Mũi Họng Y 7 tháng

8/2024 3/2025

310

Xây dựng quy trình đánh giá độ lan trung thất ở bệnh nhân nhiễm trùng cổ sâu 

qua CT Scan cổ ngực cản quang tại bệnh viện Chợ Rẫy TS. Lê Nguyễn Uyên Chi Tai Mũi Họng Y 7 tháng
8/2024 3/2025

311

Khảo sát tình hình đều trị sẹo hẹp thanh-khí quản tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược TP.HCM từ 2019 đến 2024

ThS. Nguyễn Văn Thành, 

ThS. Bùi Thế Hưng Tai Mũi Họng Y 7 tháng

8/2024 3/2025

312

Tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến tăng aminotransferase ở bệnh nhân cao tuổi có 

suy tim cấp TS. Nguyễn Thanh Huân Lão khoa Y 12 tháng
8/2024 8/2025

313

Khảo sát nguy cơ xơ hóa gan tiến triển ở bệnh nhân cao tuổi đái tháo đường típ 

2 kèm gan nhiễm mỡ không do rượu

PGS.TS. Nguyễn Văn Tân

ThS.BS. Phạm Hòa Bình Lão khoa Y 24 tháng

8/2024 8/2026

314

Khảo sát tỷ lệ bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và một số yếu tố liên quan ở 

bệnh nhân cao tuổi đái tháo đường típ 2

PGS.TS. Nguyễn Văn Tân

ThS.BS. Phạm Hòa Bình Lão khoa Y 24 tháng

8/2024 8/2026

315

Ứng dụng phân tích hình màu đáy mắt bằng trí tuệ nhân tạo trong dự đoán tiến 

triển cận thị TS. BS. Trịnh Xuân Trang Mắt Y 24 tháng
8/2024 8/2026

316

Tỉ lệ và yếu tố nguy cơ của rối loạn chức năng gan ở bệnh nhân nhiễm khuẩn 

huyết. TS. Huỳnh Quang Đại HSCCCĐ Y 18 tháng
8/2024 1/2026

317

Hiệu quả giảng dạy cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn bằng phương pháp thực 

hành Code Blue trên đối tượng bác sĩ nội trú Đại học Y Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh. ThS Nguyễn Ngọc Tú HSCCCĐ Y 12 tháng

8/2024 8/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

318

Đặc điểm và ảnh hưởng của nhiễm toan máu nặng lên tử vong ở bệnh nhân sốc 

nhiễm khuẩn ThS Nguyễn Ngọc Tú HSCCCĐ Y 12 tháng
8/2024 8/2025

319

Khảo sát kiến thức, thái độ và nhu cầu đào tạo sơ cấp cứu của học sinh trung 

học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phú Nhất HSCCCĐ Y 12 tháng
8/2024 8/2025

320

Khảo sát sự quan tâm và sẵn sàng tham gia của sinh viên với các hoạt động 

quốc tế hoá giáo dục tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Lê Minh Khang HSCCCĐ Y 12 tháng
8/2024 8/2025

321

Thực trạng sử dụng thuốc có chứa Paracetamol ở sinh viên ĐHYD TP.HCM và 

Đại học Kinh Tế TP.HCM

SV. Nguyễn Ngọc Thanh 

Xuân Sinh viên Y 12 tháng
8/2024 8/2025

322

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng chọn lựa thuốc sinh học của bác sĩ và bệnh nhân 

trong điều trị bệnh vảy nến mức độ trung bình nặng

TS.BS Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên Da liễu Y 24 tháng
8/2024 8/2026

323

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các trường hợp tổn thương vú 

không sờ thấy trên lâm sàng được sinh thiết trọn tại bệnh viện Từ Dũ. TS. Nguyễn Hữu Trung Phụ sản Y 12 tháng

8/2024 8/2025

324

Đặc điểm kết cục chu sinh các trường hợp thai giới hạn tăng trưởng trong tử 

cung khởi phát muộn tại bệnh viện Từ Dũ. TS. Nguyễn Hữu Trung Phụ sản Y 10 tháng
8/2024 6/2025

325

Xây dựng và đánh giá mô hình dự đoán sớm các bệnh lý sản khoa tiền sản giật, 

sinh non và đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ thực hiện sàng lọc trước sinh 

không xâm lấn (nipt) TS. Trần Nhật Thăng Phụ sản Y 24 tháng

8/2024 8/2026

326

Đánh Giá Sự Phát Triển Tâm Thần Vận Động Của Các Trẻ Có Độ Thấu Âm 

Sau Gáy >= 3.0mm Trong Thai Kì Tại Bệnh Viên Đại Học Y Dươc TP.HCM ThS. Cao Thị Mai Phương Phụ sản Y 12 tháng

8/2024 8/2025

327

Kiến thức, thái độ và thực hành của người chăm sóc về bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ 

dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi đồng 1.

PGS. TS. Nguyễn

 Anh Tuấn Nhi Y 16 tháng
8/2024 11/2025

328

Bước đầu áp dụng nghiệm pháp thử thách thức ăn qua đường miệng trong chẩn 

đoán và theo dõi bệnh nhân nghi ngờ dị ứng đạm sữa bò phản ứng chậm tại 

bệnh viện Nhi Đồng 1.

PGS. TS. Nguyễn

 Anh Tuấn Nhi Y 17 tháng

8/2024 12/2025

329

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh tay chân miệng tại Bệnh 

viện Nhi Đồng 2 năm dịch 2023

TS.BS. Trần Đình Nguyên, 

BS. Trần Lâm Tú Quyên Nhi Y 24 tháng

8/2024 8/2026



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

330

Đánh giá các dấu hiệu cảnh báo trong tiên đoán vào sốc ở trẻ sốt xuất huyết 

Dengue tại bệnh viện Nhi Đồng 2

TS. Trần Đình Nguyên, 

BS. Nguyễn Thị Thảo Hạ Nhi Y 24 tháng

8/2024 8/2026

331

Tầm soát phát triển tâm vận của trẻ động kinh tại bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 2020 

đến 2024

TS. Trần Đình Nguyên, 

BS. Nguyễn Bích Y Linh Nhi Y 24 tháng
8/2024 8/2026

332 Đặc điểm trẻ sốc sốt xuất huyết huyết dengue thở máy tại bệnh viện Nhi Đồng 1 ThS.BS. Lê Phước Truyền Nhi Y 12 tháng
8/2024 8/2025

333

Kết quả điều trị phác đồ ARV bậc 1 ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện 

Nhi Đồng 2 BS.CK1.Trần Minh Tuân Nhi Y 12 tháng
8/2024 8/2025

334

Giá trị của phương pháp siêu âm để xác định đầu tận catheter tĩnh mạch trung 

tâm được đặt từ ngoại biên cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Tâm, BSCKI. Nguyễn 

Hoàng Thạch Nhi Y 12 tháng

8/2024 8/2025

335

Vai trò của Nystatin trong dự phòng nhiễm nấm Candida xâm lấn trên trẻ sơ 

sinh < 1500 gram có nấm cư trú đường tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Tâm, BSCKI. Lê Thị Thùy 

Dung Nhi Y 12 tháng

8/2024 8/2025

336

Ứng dụng tiêu chuẩn PALICC-2 trong chẩn đoán hội chứng Nguy kịch hô hấp 

cấp trẻ em tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TS. Nguyễn  Huy Luân Nhi Y 16 tháng
8/2024 11/2025

337

Tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu Vitamin D trên bệnh nhân teo đường mật có 

chỉ định ghép gan tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

PGS.TS Bùi Quang Vinh, 

ThS. Nguyễn Hồng Vân 

Khánh Nhi Y 12 tháng

8/2024 8/2025

338

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn mất 

HBsAg

PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Hường, BS. Nguyễn 

Huỳnh Ngọc Trân Nhiễm Y 18 tháng

8/2024 1/2026

339

Diễn tiến sau 5 năm điều trị với Tenofovir của bệnh nhân viêm gan siêu vi B 

mạn

PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Hường, BS. Chu Thị Mỹ 

Hiền Nhiễm Y 18 tháng

8/2024 1/2026
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340

Đặc điểm lâm sàng và diễn tiến điều trị tái hoạt HBV ở bệnh nhân sử dụng 

thuốc ức chế miễn dịch 

PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Hường, ThS. Phạm Đình 

Duy Nhiễm Y 18 tháng

8/2024 1/2026

341

Đặc điểm lâm sàng và điều trị N-Acetylcysteine ở bệnh nhân sốt xuất huyết 

Dengue người lớn có tổn thương gan nặng

ThS. Nguyễn Quang 

Trung, BS. Huỳnh Phạm 

Nhật Nhiễm Y 18 tháng

8/2024 1/2026


